4. Danh sách hành khách (Passenger list declaration)

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	A
	Thông tin chung về phương tiện vận tải đường bộ (General Information on Road Transport Vehicles)

	1
	Số Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất hoặc số tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập
(Road vehicle declaration No. for temporary import-re-export or temporary export-re-import
	Khai số tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập đã được tiếp nhận.
	X
	

	B
	Thông tin hành khách - chỉ áp dụng với phương tiện vận tải có chở hành khách (Passenger Information - applicable only to passenger-carrying vehicles)

	1
	Họ và tên (Full name)
	Họ tên hành khách 
	X
	

	2
	Ngày tháng năm sinh/Date of birth
	
	X
	

	3
	Giới tính/Gender
	(1) Nam; (2) Nữ; (3) Khác
	X
	

	4
	Quốc tịch/Nationality
	Nhập mã quốc gia hệ thống hỗ trợ lấy thông tin tên quốc gia
	X
	X

	5
	Số hộ chiếu (hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế)/Passport number (or other valid international travel document number)
	Nhập thông tin đối với khách Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh
	X
	

	5.1
	Loại hộ chiếu/Type of identity or travel document)
	Nhập loại hộ chiếu: Phổ thông (P), Ngoại giao (D); Công vụ (O); Khác (nếu có)
	X
	X

	5.2
	Quốc gia cấp hộ chiếu/Country of issue of passport
	Nhập theo tên quốc gia cấp hộ chiếu
	X
	X

	5.3
	Ngày hết hạn hộ chiếu /Passport expiry date
	Nhập ngày hết hạn ghi trên hộ chiếu theo định dạng DD/MM/YYYY
	X
	

	5.4
	Số căn cước (No. of Vietnamese citizen Identity)
	Khai số căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	5.5
	Ngày cấp căn cước (Issued date of Vietnamese citizen Identity)
	Khai ngày cấp căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	6
	Đối với người nước ngoài nhập cảnh phải có thị thực (For foreign nationals requiring an entry visa)
	Nhập đầy đủ thông tin đối với người nước ngoài nhập cảnh phải có thị thực
	
	

	6.1
	- Cơ quan cấp/Issuing authority
	
	X
	

	6.2
	- Số thị thực/số lần (01/nhiều lần)/Visa No./number of entries (single/multiple)
	
	X
	

	6.3
	- Giá trị (từ ngày ... đến ngày .....)/Validity period (from … to …)
	
	X
	

	7
	Thời gian dự kiến xuất cảnh/Expected exit date
	Thông tin ngày, tháng năm
	X
	

	8
	Thời gian dự kiến nhập cảnh/Expected entry date
	Thông tin ngày, tháng năm
	X
	


